
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                        

 

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ KIỂM TRA  

KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG LẦN THỨ NĂM  

(Gửi kèm theo Công văn số 1255/STP-NV2  ngày 19/7/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa) 

 

I. ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SỞ TƯ PHÁP GỬI HỒ SƠ SAU KHI BỘ TƯ PHÁP CÓ CÔNG VĂN SỐ 

3431/BTP-BTTP NGÀY 20/6/2024 

 

STT Họ Tên 

Ngày tháng năm sinh Đã nộp 

phí 

(Đã nộp 

thì đánh 

dấu X) 

Hoàn thành                 

tập sự 

Được 

hoãn 

kiểm tra 

(Ghi rõ 

kỳ kiểm 

tra lần 

thứ mấy) 

Đã tham dự 

kiểm tra 

nhưng không 

đạt yêu cầu 

(Ghi đầy đủ 

các kỳ kiểm 

tra đã tham 

dự) 

 

 

Ghi chú 
 

Nam 

 

Nữ 

Theo 

Thông tư 

số 

08/2023/T

T-BTP 

(Thuộc 

trường hợp 

này thì 

đánh dấu 

X)  

Theo 

Thông tư 

số 

04/2015/

TT-BTP 

(Thuộc 

trường 

hợp này 

thì đánh 

dấu X)   

1.  Nguyễn Thị 

Thùy  

An  04/01/1984 X X     

2.  Đặng Từ  Hảo 09/12/1998  X X     

3.  Nguyễn Thị 

Phúc 

Nguyên  30/3/1998 X X     

4.  Nguyễn Ngọc 

Hoàng 

Duy 24/11/1995  X X     



2 

 

 

 

5.  Lê Văn  Tri 31/01/1985  X X     

6.  Nguyễn Ngọc Mai  14/3/1967 X X     

7.  Nguyễn Lê Dung  13/7/1982 X X     

8.  Lê Hoàng Phước 21/02/1993  X X     

9.  Lê Nhật Tâm  06/5/1997 X X     

10.  Nguyễn Thị 

Nhật 

Truyền  20/6/1987 X X     

11.  Triệu Thị Mai  Phương  09/6/1996 X X     

12.  Cao Huy Hùng 04/4/1984  X X     

13.  Bùi Nguyên Vũ 21/9/1984  X X     

14.  Nguyễn Thị 

Mỹ 

Thuận  04/7/1983 X X     

15.  Ngô Thị Kim Hoa  15/3/1992 X X     

16.  Lê Hoàng Long  29/4/1988 X X     

17.  Hứa Thị Khánh  Hưng  27/3/1985 X X     

 

18.  Trần Thị  Linh  19/9/1995 X  X    

19.  Nguyễn Văn  Toại 24/11/1964  X  X    

20.  Lê Bá Hoàng Long 01/8/1995  X  X    

21.  Phan Thị Việt  Hằng  27/10/1993 X  X    
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22.  Nguyễn Thị 

Hồng 

Quyên  17/10/1992 X  X    

23.  Phạm Thị Thúy Vi  02/01/1993 X  X  Đã dự thi lần 

thứ tư nhưng 

không đủ 

điều kiện dự 

thi vì chưa 

nộp phí thẩm 

định tiêu 

chuẩn, điều 

kiện hành 

nghề công 

chứng 

 

24.  Nguyễn Phú Hải 22/11/1993  X  X  Đã tham dự 

kỳ kiểm tra 

lần thứ tư 

 

25.  Trần Hạnh  Dung  28/02/1994 X  X  Đã tham dự 

kỳ kiểm tra 

lần thứ tư 

 

26.  Phạm Hoài Nam 20/10/1983  X  X  Đã tham dự 

kỳ kiểm tra 

lần thứ tư 

 

27.  Đặng Thị 

Phương 

Uyên  18/8/1995 X  X  Đã tham dự 

kỳ kiểm tra 
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lần thứ tư 

 

II. ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SỞ TƯ PHÁP ĐÃ GỬI HỒ SƠ VỀ BỘ TƯ PHÁP 

 

STT Họ Tên 

Ngày tháng năm sinh Đã nộp 

phí 

(Đã nộp 

thì đánh 

dấu X) 

Được hoãn 

kiểm tra  

(Ghi rõ kỳ 

kiểm tra lần 

thứ mấy) 

Đã tham 

dự kiểm 

tra nhưng 

không đạt 

yêu cầu 

(Ghi đầy đủ 

các kỳ kiểm 

tra đã tham 

dự) 

Công văn đề 

nghị của                     

Sở Tư pháp 

(ghi rõ số, ngày, 

tháng, năm 

Công văn Sở Tư 

pháp đã gửi Bộ) 

 

Ghi chú   

Nam 

 

Nữ 

1.  Nguyễn Hoàng  Long 03/11/1988  X   Công văn số 

155/STP-BTTP 

ngày 

06/02/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

 

2.  Nguyễn Thị 

Bích 

Hạnh  06/02/1998 X   Công văn số 

156/STP-BTTP 

ngày 

06/02/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

 



5 

 

 

 

STT Họ Tên 

Ngày tháng năm sinh Đã nộp 

phí 

(Đã nộp 

thì đánh 

dấu X) 

Được hoãn 

kiểm tra  

(Ghi rõ kỳ 

kiểm tra lần 

thứ mấy) 

Đã tham 

dự kiểm 

tra nhưng 

không đạt 

yêu cầu 

(Ghi đầy đủ 

các kỳ kiểm 

tra đã tham 

dự) 

Công văn đề 

nghị của                     

Sở Tư pháp 

(ghi rõ số, ngày, 

tháng, năm 

Công văn Sở Tư 

pháp đã gửi Bộ) 

 

Ghi chú   

Nam 

 

Nữ 

3.  Nguyễn Anh Tuấn 03/10/1981  X   Công văn số 

157STP-BTTP 

ngày 

06/02/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

 

4.  Nguyễn Công Lý 07/5/1987     Công văn số 

558/STP-BTTP 

ngày 04/4/2023 

của Sở Tư pháp 

tỉnh Khánh Hòa 

 

5.  Trần Võ Hoàng  Vỹ  01/01/1991 X   Công văn số 

604/STP-TTR-

BTTP ngày 

12/4/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 
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STT Họ Tên 

Ngày tháng năm sinh Đã nộp 

phí 

(Đã nộp 

thì đánh 

dấu X) 

Được hoãn 

kiểm tra  

(Ghi rõ kỳ 

kiểm tra lần 

thứ mấy) 

Đã tham 

dự kiểm 

tra nhưng 

không đạt 

yêu cầu 

(Ghi đầy đủ 

các kỳ kiểm 

tra đã tham 

dự) 

Công văn đề 

nghị của                     

Sở Tư pháp 

(ghi rõ số, ngày, 

tháng, năm 

Công văn Sở Tư 

pháp đã gửi Bộ) 

 

Ghi chú   

Nam 

 

Nữ 

Khánh Hòa 

6.  Vũ Thị Trang  30/9/1995    Công văn số 

645/STP-TTR-

BTTP ngày 

17/4/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

 

7.  Lê Ngọc Trung Kiên 02/9/1990  X   Công văn số 

832/STP-TTr-

BTTP ngày 

17/5/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

 

8.  Lê Đặng Hòa Minh  14/12/1995    Công văn số 

1114/STP-TTr-

BTTP ngày 
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STT Họ Tên 

Ngày tháng năm sinh Đã nộp 

phí 

(Đã nộp 

thì đánh 

dấu X) 

Được hoãn 

kiểm tra  

(Ghi rõ kỳ 

kiểm tra lần 

thứ mấy) 

Đã tham 

dự kiểm 

tra nhưng 

không đạt 

yêu cầu 

(Ghi đầy đủ 

các kỳ kiểm 

tra đã tham 

dự) 

Công văn đề 

nghị của                     

Sở Tư pháp 

(ghi rõ số, ngày, 

tháng, năm 

Công văn Sở Tư 

pháp đã gửi Bộ) 

 

Ghi chú   

Nam 

 

Nữ 

23/6/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

9.  Trần Thị Bích Ngọc  01/9/1966 X   Công văn số 

1115/STP-TTr-

BTTP ngày 

23/6/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

 

10.  Đinh Thị Thu  Hằng  13/02/1986    Công văn số 

1527/STP-TTr-

BTTP ngày 

18/8/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

 

11.  Đỗ Ngọc Ánh 14/7/1967  X   Công văn số  
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STT Họ Tên 

Ngày tháng năm sinh Đã nộp 

phí 

(Đã nộp 

thì đánh 

dấu X) 

Được hoãn 

kiểm tra  

(Ghi rõ kỳ 

kiểm tra lần 

thứ mấy) 

Đã tham 

dự kiểm 

tra nhưng 

không đạt 

yêu cầu 

(Ghi đầy đủ 

các kỳ kiểm 

tra đã tham 

dự) 

Công văn đề 

nghị của                     

Sở Tư pháp 

(ghi rõ số, ngày, 

tháng, năm 

Công văn Sở Tư 

pháp đã gửi Bộ) 

 

Ghi chú   

Nam 

 

Nữ 

1768/STP-TTr-

BTTP ngày 

26/9/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

12.  Lê Thị Thanh Thục  01/02/1994 X   Công văn số 

1857/STP-TTr-

BTTP ngày 

09/10/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

 

13.  Đinh Thị Ngọc  Diễm  22/7/1993 X   Công văn số 

1865/STP-TTr-

BTTP ngày 

10/10/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 
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STT Họ Tên 

Ngày tháng năm sinh Đã nộp 

phí 

(Đã nộp 

thì đánh 

dấu X) 

Được hoãn 

kiểm tra  

(Ghi rõ kỳ 

kiểm tra lần 

thứ mấy) 

Đã tham 

dự kiểm 

tra nhưng 

không đạt 

yêu cầu 

(Ghi đầy đủ 

các kỳ kiểm 

tra đã tham 

dự) 

Công văn đề 

nghị của                     

Sở Tư pháp 

(ghi rõ số, ngày, 

tháng, năm 

Công văn Sở Tư 

pháp đã gửi Bộ) 

 

Ghi chú   

Nam 

 

Nữ 

Khánh Hòa 

14.  Dương Thy Thy  20/3/1997 X   Công văn số 

1870/STP-TTr-

BTTP ngày 

11/10/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

 

15.  Lê Thanh Phương 24/7/1986     Công văn số 

1925/STP-TTr-

BTTP ngày 

17/10/2023 của 

Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa 

 

 


